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1. ĐỌC HIỂU NGỮ LIỆU NGOÀI SGK
ĐỀ SỐ 2
Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi:
KỸ THUẬT PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ
[...]
Kỹ thuật cá nhân cứu nạn, cứu hộ
· Dìu nạn nhân (Áp dụng cho nạn nhân còn có thể đi lại được):
      + Giúp nạn nhân đứng dậy, đứng sang phía bị thương của nạn nhân.
+ Cầm tay nạn nhân quàng qua cổ hoặc vai mình.
+ Tay còn lại đưa ra sau lưng nạn nhân nắm eo hoặc thắt lưng.
+ Bước theo sải chân nạn nhân.
· Bế nạn nhân (Áp dụng cho nạn nhân nhẹ cân, không đi lại được):
+ Giúp nạn nhân ngồi dậy.
+ Bắt chéo tay nạn nhân trước ngực.
       + Luồn một tay ra sau lưng nạn nhân túm eo, tay còn lại luồn dưới 2 gối nạn nhân.
+ Giữ lưng mình thẳng và đứng dậy.
· Vác nạn nhân (Áp dụng cho nạn nhân không thể đi lại được):
 + Đặt nạn nhân nằm sấp.
 + Quỳ xuống phía đầu nạn nhân.
 + Luồn 2 tay dưới nách ôm lấy lưng nạn nhân.
 + Đứng dậy, xốc nạn nhân lên vai, khóa tay và chân nạn nhân.
· Cõng nạn nhân (nếu nạn nhân còn tỉnh):
+ Để nạn nhân ở tư thế ngồi.
+ Người cứu ngồi quay lưng trước mặt nạn nhân để nạn nhân tự ôm cổ.
+ Luồn hai tay dưới đùi nạn nhân từ phía ngoài vào, giữ chặt, đứng lên. 
· Kiệu nạn nhân (Áp dụng cho nạn nhân nặng cân không đi lại được):
+ Đặt nạn nhân ở tư thế nằm ngửa.
+ Hai người cứu quỳ hai bên nạn nhân quay mặt vào nhau.
+ Đỡ nạn nhân ngồi dậy.
+ Đặt tay nạn nhân khoanh trước ngực.
+ Luồn hai tay dưới gối nạn nhân và hai tay còn lại luồn sau lưng nạn nhân bắt chéo và nắm lấy thắt lưng nạn nhân.
· Khiêng nạn nhân:
+ Đặt nạn nhân ở tư thế nằm ngửa.
+ Một người thực hiện động tác tương tự như khi kéo nạn nhân.
+ Người thứ hai ngồi ngang gối nạn nhân, luồn hai tay dưới đùi, cùng người thứ nhất đỡ nạn nhân đứng dậy.
 (In trong Cẩm nang phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Trung tá-Tiến sĩ (Lương Khát Vọng (biên soạn), NXB Chính trị quốc gia sự thật, Hà Nội, 2018)
Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản.
Câu 2. Xác định thông tin cơ bản của văn bản. Dựa vào đâu để em xác định được thông tin cơ bản đó.
Câu 3: Qua các thông tin văn bản cung cấp, em hãy trả lời câu hỏi: Có những kĩ thuật nào dành cho cá nhân để cứu nạn, cứu hộ khi gặp nạn nhân bị hỏa hoạn?
Câu 4: Theo em, việc cung cấp các thông tin trên văn bản có cần thiết với người đọc không? Vì sao?
Câu 5: Em hãy nêu suy nghĩ của mình về ý nghĩa của việc tổ chức các buổi ngoại khóa tuyên truyền, hướng dẫn kĩ năng phòng cháy, chữa cháy cho HS các trường THCS. (Trả lời trong đoạn văn khoảng 5 – 7 dòng).
GỢI Ý ĐỀ SỐ 2
Câu 1. PTBĐ chính: Thuyết minh
Câu 2. 
– Thông tin cơ bản của văn bản: Các kĩ thuật cá nhân cứu hộ, cứu nạn khi gặp nạn nhân bị hỏa hoạn.
· Thông tin cơ bản đó toát ra từ:
         + Nhan đề: Kĩ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
         + Từ các thông tin chi tiết trong văn bản: Kỹ thuật cá nhân cứu nạn, cứu hộ.
Câu 3: Văn bản cung cấp cho chúng ta một số thông tin về kĩ thuật cá nhân cứu hộ, cứu nạn khi gặp nạn nhân bị hỏa hoạn:
· Dìu nạn nhân
· Bế nạn nhân
· Vác nạn nhân
· Cõng nạn nhân
· Kiệu nạn nhân
Câu 4: Theo em, việc cung cấp thông tin trong văn bản là rất cần thiết vì đây là kĩ năng sống phù hợp với mọi đối tượng. Bên cạnh đó, tình trạng cháy nổ là hiện tượng đáng báo động, đặc biệt xảy ra phổ biến mấy năm gần đây và có nhiều vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọng.
Câu 5. Viết đoạn văn ngắn theo yêu cầu của đề bài:
*Về hình thức: đảm bảo hình thức đoạn văn, dung lượng khoảng 5-7 dòng; đúng chính tả và ngữ pháp.
*Về nội dung: Ý nghĩa của các buổi ngoại khóa về kĩ năng phòng cháy, chữa cháy cho HS THCS:
+ Tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về Phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn,
+ Giúp CB, GV, NV và học sinh nhà trường được trang bị kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng thoát nạn khi gặp các sự cố về cháy nổ xảy ra tại trường học, gia đình, khu dân cư và các địa điểm công cộng.
+ Có ý thức, nâng cao cảnh giác về công tác phòng cháy, chữa cháy,...

ĐỀ SỐ 3:
Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:
PHÒNG TRÁNH ĐUỐI NƯỚC
     Nếu em không chạm vào nước thì sẽ không thể biết bơi. Nhưng ngay cả khi đã biết bơi thành thạo thì em vẫn phải tuân thủ những quy tắc ăn toàn về bơi lội để phòng tránh đuối nước. Dưới đây là một số quy tắc phòng tránh cần tuân thủ.
1. Bảo đảm an toàn ở những nơi có nước sâu, nguy hiểm
     Em hãy nhắc nhở người lớn và nếu có thể, hãy  tham gia cùng bố mẹ các việc làm sau nhằm phòng tránh đuối nước:
· Rào quanh ao, hố nước, rãnh nước ở gần nhà hoặc ở nơi công cộng.
· Làm các nắp đậy an toàn, khoá cẩn thận các dụng cụ chứa nước trong gia đình: giếng, bể, lu chứa,...
· Cắm biển báo những nơi nước sâu, nguy hiểm.
2. Học bơi
  Nếu không chạm vào nước, em sẽ không bao giờ biết bới. Điều đó đồng nghĩa với việc em sẽ bỏ qua rất nhiều trò chơi thú vị dưới nước, như thi bơi, bóng chuyền dưới nước hay đơn giản là nghịch nước. Hãy thuyết phục bố mẹ để được đi bơi và bắt đầu làm quen với nước trong các điều kiện sau:
· Chọn chỗ nước nông.
· Xuống nước cùng người lớn biết bơi.
· Mặc áo phao hoặc mang theo phao bơi.
· Có người cứu hộ giám sát trên bờ.
3. Kiểm tra an toàn trước khi xuống nước trong các môi trường nước cụ thể
a. Tại hồ bơi công cộng:
Cần quan sát để biết chắc chắn  rằng bể bơi có đầy đủ người cứu hộ và những người này ở đủ gần để có thể hỗ trợ bạn ngay lập tức.
b. Tại bãi biển: 
Luôn tuân thủ các cảnh báo và ký hiệu của đội cứu hộ; luôn bơi gần người giám hộ và đứng ở vị trí nông hơn người giám hộ.
c. Tại nhà:
 Nếu nhà bạn có hồ bơi, cần trang bị đầy đủ các phương tiện cứu hộ, đề nghị bố mẹ làm một hàng rào bảo vệ cao ít nhất là 1,2m  quanh hồ bơi. Em không được tự bơi trừ khi có sự  theo dõi của người lớn.
4. Tuân thủ những quy tắc ăn toàn khi bơi lội
Khi bơi lội, em cần tuân thủ các quy tắc sau:
· Chỉ bơi khi có sự đồng ý và giám sát của người lớn, ngay cả ở những hồ bơi rất nông dành cho trẻ em. Trước khi xuống nước, em nên kiểm tra lại độ sâu. Hầu hết những tổn thương ở vùng cổ và lưng thường do những cú nhảy bổ nhào hoặc lặn dưới hồ có mực nước cạn.
· Chỉ bơi ở những nơi  an toàn, cho phép bơi lội. Chúng ta khó  mà biết được dưới mặt nước hiền hòa kia   ẩn chứa những hiểm họa gì, cho nên, trước khi xuống nước, em hãy quan  sát xem có biển cấm bơi không, hoặc hỏi những người xung quanh xem vùng nước đó có được phép bơi lội hay không.
· Không bơi lội một mình nơi vắng vẻ, ngay cả  khi em là người bơi lội giỏi; vì sẽ không có ai cứu em khi gặp tình huống nguy hiểm.
· Không bơi ngay sau khi ăn, bởi như thế là rất  hại cho dạ dày.
· Không bơi khi quá nóng hoặc mệt. Em cần phải bảo đảm rằng cơ thể mình khỏe mạnh khi xuống nước, vì môi trường nước có thể làm thân nhiệt  hạ xuống đột ngột hoặc khiến em mất nhiều sức hơn.
· Không nên bơi lội trong vùng nước dơ bẩn hay bùn lầy. Vì em sẽ không nhìn thấy được đáy nước và có thể mắc các bệnh ngoài da, ngứa ngáy khắp người. Em không nên bơi lội ở những nơi có nước chảy qua nhanh, cho dù việc bơi lội xuôi dòng có thể dễ dàng với em hơn.
· Không vừa ăn, vừa bơi để tránh sặc nước. Em cần phải khởi động thật kĩ trước khi xuống nước.
· Không bơi khi người em có nhiều mồ hôi hoặc vừa đi ngoài nắng về, bởi làm như vậy rất dễ bị cảm.
· Lên bờ ngay khi trời tối, có sấm chớp và mưa.
(In trong Cẩm nang phòng tránh đuối nước, Thạc sĩ – bác sĩ Nguyễn Trọng An (Chủ biên), NXB Kim Đồng, 2019)
Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản.
Câu 2: Mục đích của văn bản là gì? Dấu hiệu nào trong văn bản giúp em nhận ra đây là một văn bản thông tin giới thiệu về một quy tắc hay luật lệ, cách thức trong hoạt động?
Câu 3: Xác định thông tin cơ bản của văn bản. Dựa vào đâu để em xác định được thông tin cơ bản đó.
Câu 4: Theo em, những quy tắc phòng tránh đuối nước tác giả đưa ra có hữu dụng không? Vì sao?
Câu 5: Em hãy nêu suy nghĩ của mình về lợi ích của việc học bơi.(Trả lời trong đoạn văn 5-7 câu)
GỢI Ý ĐỀ SỐ 3
Câu 1. PTBĐ chính: Thuyết minh
Câu 2. Mục đích viết của văn bản: Cung cấp cho người đọc thông tin về các quy tắc cần tuân thủ để phòng tránh đuối nước. Những dấu hiệu nhận biết văn bản trên là một văn bản giới thiệu về một quy tắc trong hoạt động:
+ Có nhan đề, sa-pô nêu lên thông tin về vai trò của việc cần tuân thủ quy tắc để phòng tránh đuối nước.
+ Cách bố cục, nêu nhan đề, đề mục: cách đánh số các quy tắc, các thông tin chi tiết của văn bản.
+ Sự kết hợp giữa lời thuyết minh và hình minh họa
Câu 3. 
– Thông tin cơ bản của văn bản: Các quy tắc để phòng tránh đuối nước.
· Thông tin cơ bản đó toát ra từ:
         + Nhan đề: Phòng tránh đuối nước
         + Sa-pô: Nếu em không chạm vào nước thì sẽ không thể biết bơi. Nhưng ngay cả khi đã biết bơi thành thạo thì em vẫn phải tuân thủ những quy tắc ăn toàn về bơi lội để phòng tránh đuối nước. Dưới đây là một số quy tắc phòng tránh cần tuân thủ.
       + Từ các thông tin chi tiết trong văn bản.
Câu 4. Theo em, những thông tin tác giả đưa ra rất hữu dụng vì 
· Tình trạng đuối nước xảy ra ngày càng nhiều và đáng báo động, nguyên nhân chủ yếu do thiếu kĩ năng và không biết cách phòng tránh đuối nước.
· Những thông tin đó cần thiết với mọi đối tượng nên mang tính cập nhật cao.
Câu 5. Viết đoạn văn ngắn theo yêu cầu của đề bài:
*Về hình thức: đảm bảo hình thức đoạn văn, dung lượng khoảng 5-7 câu; đúng chính tả và ngữ pháp.
*Về nội dung: Có thể sử dụng một số gợi ý;
- Giúp cơ thể khỏe mạnh
- Tăng cường trí não
- Phòng tránh đuối nước
- Phát triển chiều cao,...
ĐỀ SỐ 4
Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu: 
CHÚNG TA CÓ THỂ ĐỌC NHANH HƠN
                                                                A-đam Khu
    Học xong cấp Tiểu học, em đã biết cách đọc văn bản nhưng có thể tốc độ đọc còn chậm, nắm bắt thông tin chưa hiệu quả. Để thực hiện hoạt động này tốt hơn, em hãy làm theo lời khuyên và hướng dẫn dưới đây của tác giả A-đam Khu. 
     1. Sử dụng một cây bút chì làm vật dẫn đường
      Khi không có vật gì đi trước dẫn đường, mắt bạn có khuynh hướng nhảy nhót khắp trang giấy làm chậm việc đọc sách của bạn. Do đó, bất cứ khi nào bạn đọc sách, hãy dùng một cây bút chì làm vật dẫn mắt bạn qua từng câu văn. Việc này giúp bạn tập trung hơn vào việc đọc. Một lý do khác của việc dùng bút chì là để điều khiển tốc độ đọc của mắt bạn. Điều này tương tự như việc bạn cần một người khác chỉ đạo tốc độ trong môn đua thuyền truyền thống vậy. Dịch chuyển bút chì nhanh hơn tốc độ đọc bình thường của bạn một chút giúp rèn luyện mắt bạn đuổi theo bút và quen dần với tốc độ đọc nhanh hơn.
    2. Tìm kiếm những ý chính và các từ khóa
      Khi đọc sách, bạn cần lướt qua những từ không chính yếu và đánh dấu những từ khóa quan trọng. Cùng lúc đó, tìm kiếm các ý chính trong mỗi đoạn văn. Thông thường mỗi đoạn văn đều có một ý chính duy nhất được hỗ trợ bởi nhiều ý phụ. Hiểu được điều này sẽ giúp ích cho tiến trình nắm bắt thông tin của bạn.
   3. Mở rộng tầm mắt để đọc được một cụm 5 – 7 chữ một lúc
     Khi đọc sách, muốn đọc nhanh hơn bạn không nên để mắt đọc dò từng chữ. Trái lại hãy cố gắng mở rộng tầm mắt đọc như “chụp” đồng thời cả một nhóm 5 – 7 chữ. Thường xuyên luyện tập điều này, tầm mắt của bạn sẽ mở rộng dần. Nhờ thế, tốc độ đọc sẽ nhanh hơn và việc nắm bắt thông tin sẽ hiệu quả hơn.
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4. Tập nghe nhạc nhanh trong lúc đọc khi bạn có một không gian riêng
    Khi đọc sách, bạn có thể nghe nhạc không lời có nhịp độ nhanh để rèn luyện cho não và mắt1 bạn đọc nhanh hơn. Tuy nhiên, bạn nên sử dụng tai nghe nếu bạn muốn vừa nghe nhạc vừa đọc sách ở những nơi cần giữ yên tĩnh cho người xung quanh như trong thư viện chẳng hạn. Chúng ta có khuynh hướng đọc sách nhanh để bắt kịp tốc độ nhạc đang nghe. Sau vài lần tập luyện, bạn sẽ phát hiện rằng bạn đọc nhanh hơn mà không cần bật nhạc. Sự yên lặng không phải lúc nào cũng làm tăng sự tập trung của bạn, trái lại có lúc khiến não bạn đi thơ thẩn ở những nơi khác. Một lý do khác của việc đọc sách trong tiếng nhạc nhanh dồn dập là nhằm mục đích lấp đi các tiếng động làm xao nhãng khác (như tiếng người nói chuyện, tiếng tivi vọng vào từ phòng khách,…), và dập tắt giọng đọc thầm bên trong đang kìm hãm tốc độ đọc bằng mắt của bạn.
5. Đọc phần tóm tắt cuối chương trước
     Một kỹ năng đọc sách khác mà đa số học sinh đều không nhận ra, đó là bao giờ cũng nên đọc phần tóm tắt cuối chương trước khi quay lại đọc từ đầu chương. Tại sao? Bởi vì ở cuối chương lúc nào cũng có vài đoạn văn tóm lại ý chính, hoặc trong nhiều trường hợp là có cả các câu hỏi kiểm tra về chương đó. Khi bạn đọc phần cuối chương trước, bạn sẽ có một khái niệm chung về nội dung chính của chương. Đồng thời, não của bạn cũng biết được những thông tin cần thiết nào mà bạn cần tìm hiểu trong chương sách. Và bạn sẽ đọc sách một cách hết sức hiệu quả để nắm bắt những thông tin ấy.
    Hơn nữa, bạn nên luôn luôn đọc lướt qua những đề mục chính và phụ trong chương sách trước khi bắt đầu đọc từng chữ chi tiết. Việc đọc lướt này sẽ giúp bạn chuẩn bị tâm trí và đọc hiệu quả hơn.
   6. Liên tục thúc đẩy và thử thách khả năng của bạn
     Bạn đã từng thấy các vận động viên chạy đua tập luyện như thế nào chưa? Họ buộc các vật nặng vào chân trong lúc chạy. Đây là cách rèn luyện cơ bắp thêm mạnh mẽ, nhưng nó tạo ra cảm giác cực kỳ nặng nề khó chịu khi luyện tập. Tuy nhiên, khi họ tháo bỏ những vật nặng đó ra, họ bỗng cảm thấy nhẹ nhàng bay bổng và có thể chạy rất nhanh.
     Bạn có thể dùng một kỹ thuật tương tự để rèn luyện việc đọc hiệu quả. Khi bạn tập đọc hiệu quả, di chuyển bút chì nhanh để thúc đẩy mắt bạn phải đọc ở một tốc độ mà bạn cảm thấy khó chịu. Ví dụ, nếu bạn chỉ đang đọc được 100 từ/phút, bạn phải ép mình đọc được 300-400 từ/phút. Nếu bạn cảm thấy không nắm kịp thông tin hoặc không thoải mái, không sao cả. Mục đích của việc này là làm bạn quá tải và làm căng hệ thống thần kinh của bạn. Sau nhiều lần thử thách như thế, năng lực não bộ của bạn sẽ được nâng cao rõ rệt. Xin nhắc lại rằng bạn phải thực tập việc này thật nhiều lần để đạt kết quả tốt nhất.
(Trích Chương 6, phần II, Cuốn sách Tôi tài giỏi, bạn cũng thế! Người dịch: Trần Đăng Khoa – Lương Xuân Vy, NXB Phụ nữ, TGM BOOKS, 2012)
· Chú giải:
(1) Cần phân biệt “đọc bằng mắt” và “đọc thầm”. Đọc thầm là nhìn vào văn bản, miệng vẫn lẩm bẩm theo từng chữ; đọc bằng mắt là “đọc bằng giọng bên trong” tức “đọc bằng não”.
Câu 1: Nêu những dấu hiệu giúp em nhận biết văn bản trên là một văn bản giới thiệu về một quy tắc trong hoạt động.
Câu 2: Xác định thông tin cơ bản của văn bản trên. Dựa vào đâu để em xác định được thông tin cơ bản đó.
 Câu 3: Văn bản Chúng ta có thể đọc nhanh hơn nêu lên mấy quy tắc? Đó là những quy tắc nào? 
Câu 4: Trong văn bản trên, các thuật ngữ, cước chú có phải là các thông tin chi tiết không? Vì sao?
Câu 5: Theo em, các hình minh hoạ 1, 2, 3 trong văn bản có vai trò như thế nào trong việc biểu lộ thông tin của văn bản?
Câu 6: Từ văn bản trên, em rút ra kinh nghiệm gì về việc đọc sách của bản thân? Trả lời trong khoảng 5 – 7 dòng.
GỢI Ý ĐỀ SỐ 4
Câu 1: Những dấu hiệu nhận biết văn bản trên là một văn bản giới thiệu về một quy tắc trong hoạt động:
· Có nhan đề, sa-pô nêu lên thông tin về quy tắc trong hoạt động đọc sách.
· Cách bố cục, nêu nhan đề, đề mục: cách đánh số các quy tắc, các thông tin chi tiết của văn bản.
· Sự kết hợp giữa lời thuyết minh và hình minh họa
· Sử dụng thuật ngữ, cước chú, tài liệu tham khảo.
Câu 2: 
· Thông tin cơ bản: Biện pháp, quy cách nâng cao tốc độ đọc sách. 
· Thông tin cơ bản đó toát ra từ:
+ Nhan đề: Chúng ta có thể đọc nhanh hơn
+ Sa-pô: Học xong cấp Tiểu học, em đã biết cách đọc văn bản nhưng có thể tốc dộ đọc còn chậm, nắm bắt thông tin chưa hiệu quả. Để thực hiện hoạt động này tốt hơn, em hãy làm theo lời khuyên và hướng dẫn dưới đây của tác giả A-đam Khu.
+ Từ các thông tin chi tiết trong văn bản.
Câu 3: Văn bản nêu lên 6 quy tắc:
· Sử dụng cây bút chì làm vật dẫn đường
· Tìm kiếm những ý chính và các từ khóa
· Mở rộng tầm mắt để đọc được một cụm 5 – 7 chữ một lúc.
· Tập nghe nhạc nhịp độ nhanh trong lúc đọc khi bạn có một không gian riêng.
· Đọc phần tóm tắt cuối chương trước.
· Liên tục thúc đẩy và thử thách khả năng của bạn.
Câu 4. Thuật ngữ, cước chú là các đơn vị thông tin chi tiết nhỏ nhất, góp phần truyền tải thông tin, góp phần thể hiện thông tin cơ bản.
Câu 5. Việc sử dụng hình minh họa 1, 2, 3 giúp người đọc hiểu được lời thuyết minh: Hình 1, hình 2 giúp người đọc hình dung ra việc sử dụng một cây bút chì làm vật dẫn đường sẽ điều khiển tốc độ đọc của mắt bạn; hình 3 giúp người đọc hình dung ra việc mắt “chụp” từng chữ và mắt “chụp” cùng lúc 5-7 chữ 
=> Giúp người đọc dễ hiểu và dễ nhớ thông tin hơn.
Câu 6. HS viết đoạn văn theo yêu cầu đề bài
       Đoạn văn đảm bảo các yêu cầu:
- Hình thức: Đảm bảo về số câu, không được gạch đầu dòng, không mắc lỗi chính tả, ngữ pháp. Hành văn trong sáng, trôi chảy;
-  Nội dung:
+ Em đã từng đọc sách như thế nào? (Ưu điểm và hạn chế)
+ Sau khi học văn bản Chúng ta có thể đọc nhanh hơn, em thấy mình cần thay đổi điều gì?
+ Khẳng định vai trò của việc đọc sách nhanh hơn trong cuộc sống của mỗi người.
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